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Điểm

TKHP
Cuối học kỳGiữa học kỳ

Điểm thi
Ngày sinhHọ và tên MSSVSTT

Học phần : 0642006 - Cơ lý thuyết STC : 4(60,0,0,0,0,0) Lần thi : 2

Năm học : 2012-2013 Học kỳ : 1Lớp : 

Ghi 

chú

1 3541010020Trương Mậu Phú 31/10/1996 ,00 ,00 ,00 CT

2 3541010033Nguyễn Dương Minh Thiện 29/06/1993 2,00 ,00 1,00

3 3541010049Nguyễn Phú Bảo Tâm 30/10/1995 ,00 ,00 ,00 CT

4 3541010062Huỳnh Trọng Tài 15/10/1992 ,00 ,00 ,00 CT

5 3541010083Tô Quang Đại 22/02/1996 ,00 ,00 ,00 CT

6 3542010093Hồ Sĩ Tâm 25/01/1994 ,00 ,00 ,00 CT

7 3544010002Nguyễn Khánh Nhân 12/08/1994 5,50 8,00 6,80

8 3544010006Bùi Anh Tú 30/01/1996 5,50 ,00 2,80

9 3544010029Nguyễn Xuân Quang 25/03/1995 ,00 ,00 ,00 CT

10 3544010041Nguyễn Văn Thành 03/03/1996 5,50 4,00 4,80

11 3544010044Trương Bá Tước 02/12/1995 5,00 5,00 5,00

12 3544010046Lê Hoàng 24/11/1988 5,50 ,00 2,80

13 3544010052Trương Minh Tiến 20/07/1992 5,00 4,00 4,50

14 3544010053Lầu Vĩnh Thông 28/12/1996 ,00 ,00 ,00 CT

15 3544010054Hoàng Văn Đông 16/06/1992 5,00 1,00 3,00

16 3544010056Võ Hoài Chương 16/11/1989 ,00 ,00 ,00 CT

17 3544010063Lê Thành An 15/10/1996 ,00 ,00 ,00 CT

18 3544010065Nguyễn Tấn Phát 13/02/1996 ,00 ,00 ,00 CT

19 3544010066Phạm Công Danh 04/05/1996 ,00 ,00 ,00 CT

20 3544010067Nguyễn Duy Khánh 09/08/1996 5,50 6,00 5,80

21 3544010068Thạch Diệu Hoàng Bảo 05/09/1996 5,00 ,00 2,50

22 3544010072Lê Phú Lợi 20/01/1996 ,00 ,00 ,00 CT

23 3544010085Nguyễn Kim Châu 05/10/1992 ,00 ,00 ,00 CT

24 3544010096Lê Hoàng Minh Đức 16/09/1993 ,00 ,00 ,00 CT

25 3544010103TrÞnh V¨n Tịnh 12/06/1996 ,00 ,00 ,00 CT

26 3544010108Trần Trung Tín 18/09/1990 ,00 ,00 ,00 CT

27 3544010111Trương Mậu Vinh 22/09/1994 ,00 ,00 ,00 CT

28 3544010118Võ Chí Ngoan 12/09/1994 ,00 ,00 ,00 CT

29 3544010129Ngô Hoàng Tấn Phát 16/11/1996 4,50 ,00 2,30

30 3544010134Nguyễn Hoàng Danh 17/09/1989 ,00 ,00 ,00 CT

31 3545010034Nguyễn Nam Hưng 09/04/1995 ,00 ,00 ,00 CT
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Tổng số :  SV

Người lập bảng điểm

(Họ tên và chữ ký)

Phòng Quản Lý Đào Tạo

(Họ tên và chữ ký)

TP. Hồ Chí Minh, ngày  16  tháng  05  năm  2013
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